
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Thái Bá Bảo NM2020070 25/11/2009 Nam Kinh 8A3

2 Trần Hoàng Bảo NM2020071 19/10/2009 Nam Kinh 8A3

3 Nguyễn Bính NM2020072 30/01/2009 Nam Kinh 8A3

4 Phạm Tấn Dũng NM2020074 26/04/2009 Nam Kinh 8A3

5 Ngô Đức Đạt NM2020076 06/08/2009 Nam Kinh 8A3

6 Hồ Nguyễn Ngọc Hà NM2020077 23/10/2009 Nữ Kinh 8A3

7 Hà Thế Hiển NM2020079 22/04/2009 Nam Kinh 8A3

8 Lê Xuân Hiệp NM2020080 30/07/2009 Nam Kinh 8A3

9 Nguyễn Trần Duy Hoàng NM2020081 16/08/2009 Nam Kinh 8A3

10 Võ Văn Huy NM2020083 19/08/2009 Nam Kinh 8A3

11 Lê Kim Khải NM2020085 13/05/2009 Nam Kinh 8A3

12 Nguyễn Ngọc Linh TDN2021057 14/01/2009 Nữ Kinh 8a1 Chuyển đến

13 Bùi Hiền Thảo My NM2020088 13/03/2009 Nữ Mường 8A3

14 Cao Ngọc Trà My NM2020089 18/05/2009 Nữ Kinh 8A3

15 Trần Hoàng Nguyên NM2020090 08/10/2009 Nam Kinh 8A3

16 Phạm Kiên Nhẫn NM2020091 14/06/2009 Nam Kinh 8A3

17 Nguyễn Hân Nhi NM2020092 12/11/2009 Nữ Kinh 8A3

18 Hồ Thị Kiều Như 0070/2020/BH-THCS 10/03/2009 Nữ Kinh 8A3

19 Nguyễn Gia Phát NM2020093 28/09/2009 Nam Kinh 8A3

20 Nguyễn Ngọc Phi NMCĐ01 12/09/2009 Nam Kinh 8A3

21 Nguyễn Thị Thanh Phương NM2020094 19/03/2009 Nữ Kinh 8A3

22 Nguyễn Hoàng Tài NM2020096 01/08/2009 Nam Kinh 8A3

23 Phạm Tiến Tài NM2020097 24/09/2009 Nam Kinh 8A3

24 Nguyễn Công Thành NM2020098 06/09/2009 Nam Kinh 8A3

25 Bùi Chí Thiện NM2020099 29/11/2009 Nam Kinh 8A3

26 Lưu Đình Thuận NM2020100 12/08/2009 Nam Kinh 8A3

27 Ngô Đức Tiến NM2020101 06/08/2009 Nam Kinh 8A3

28 Nguyễn Nhật Tiến NM2020102 02/02/2009 Nam Kinh 8A3

29 Võ Thị Bảo Trâm NM2020103 21/02/2009 Nữ Kinh 8A3

30 Bùi Anh Tú NM2020104 29/05/2009 Nam Kinh 8A3

31 Bàn Trần Lệ Vân NM2020105 28/11/2009 Nữ Dao 8A3

32 Hồ Ngọc Vũ NM2020107 10/07/2009 Nam Kinh 8A3

33 Huỳnh Anh Vũ NM2020108 23/10/2009 Nam Kinh 8A3

34 Lê Thị Bảo Yến NM2020109 15/10/2009 Nữ Kinh 8A3

Tổng số học sinh 34

Nữ HS 10

Dân tộc: 2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thiện An, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Phan Văn Phú

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 

Lớp 9A3, GVCN: Tô Thị Linh


